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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM) 

Khoanh tròn vào chữ  cái đặt trước đáp án đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu: 
Câu 1. (1 điểm) a)  Phân số   viết thành phân số thập phân là : 

 A.     B.          C.                D.  

b) Dãy số nào được xếp theo thứ tự tăng dần: 

   A. 0,74 ; 0,75 ; 1,13 ; 2,03               
B. 6; 6,5; 6,12; 6,98 

   C. 7,08 ; 7,11 ;  7,5  ; 7,503               
D. 9,03 ; 9,07 ; 9,13 ; 9,108 

Câu 2. (1 điểm) a) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:  14 tấn  6 kg  = .........kg. 
 A.  1406   B. 14006      C.  1460      D.146 
b) 2 ha  13 m2   = .........ha 
 A.  213                    B.  2,13      C.  2,013                     D.2,0013 

Câu 3. (1 điểm) a,. Một hình vuông có cạnh là m thì chu vi hình vuông là: 

  A. m                    B.  m              C.  2 m                    D.  m 

b,Một tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là: 50cm, 7 dm và 0,8m. Chu vi hình 
tam giác đó là: 
  A. 57,8 m              B. 12,8dm              C. 20m                     D. 20dm 
PHẦN 2: PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM) 
Câu 1. a, Tính ( 2 điểm): 
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Câu 2. (2 điểm)   a. Tìm x 

     x - 13,7 = 0,896                                
56,7 - x = 1,72 + 32,6 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………... 

    b. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

 5 m2 = …………..cm2  

              = ……………ha 

5 tấn 562 kg = ……tấn 
Câu 3. (2 điểm): Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 60m, chiều rộng  

chiều dài. Trên đó người ta trồng cà chua, cứ mỗi 10m2 thu hoạch được 6kg. Tính 
số cà chua thu hoạch được ra tạ. 
                                                    Bài giải 
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Câu 4: (1điểm) Tìm x: 
Tìm x, biết x là số tự nhiên :  27,64 <  x  <  30,46. 
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Không viết vào phần gạch chéo này 
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